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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA 

 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Hường. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Bá Sửu. 

2. Bà Lò Thị Le.  

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Hà Văn Yến – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu tham gia phiên toà: Bà 

Phạm Thanh Loan - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Châu , tỉnh 

Sơn La xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 29/2018/HSST ngày 

29/01/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2018/QĐXXST-HS ngày 23 

tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo: 

LÒ VĂN Đ . Sinh năm 1976; HKTT: Bản B , xã S, huyện Y, tỉnh Sơn La . 

Trình độ văn hoá: 04/12; dân tộc: Thái; nghề nghiệp: Trồng trọt; con ông: Lò Văn N, 

sinh năm 1933 và con bà Lò Thị P (đã chết); bị cáo có vợ là Hoàng Thị T , sinh năm 

1978, có 01 con sinh năm 2003. Hiện vợ con bị cáo trú tại bản B , xã S, huyện Y, tỉnh 

Sơn La. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ , tạm giam từ ngày 23/11/2017 

cho đến nay có mặt tại phiên toà. 

Người bị hại: ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1963, trú tại: Tiểu khu A, thị trấn 

C, huyện Y, tỉnh Sơn La. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà , nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

   Do có quen biết nhau từ trước, ngày 14/4/2015, Lò Văn Đ, trú tại bản B, xã S, 

huyện Y, tỉnh Sơn La cùng vợ là Hoàng Thị T  đến nhà Nguyễn Văn  B ở tiểu khu A, 

thị trấn C hỏi vay số tiền là 25.000.000đ để về mua phân bón phục vụ sản xuất , khi 

thoả thuận vay tiền vợ chồng Đ có tự nguyện thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mang tên L ò Văn Đ cho Nguyễn Văn B , hẹn đến tháng 11/2015 trả đủ gốc 

và lãi suất 2%/tháng. Hai bên cùng ký vào giấy va y tiền, riêng Hoàng Thị T  là vợ Đ 

không biết chữ , nên Đ nói chỉ mình Đ ký là được . Đ và B  mỗi người giữ một bản . 

Đến tháng 11/2015 Đ chưa trả cho B , mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần . Tính từ 

ngày vay cho đến tháng 12 năm 2015 số tiền cả gốc và lãi là 29.000.000đ, hai bên làm 

giấy lại với nhau, qua nhiều lần nhắc nhở nhưng vợ chồng Đ không trả nên đến tháng 

10/2016 ông B làm đơn khởi kiện đến Toà án , tại phiên x ét xử sơ thẩm vợ chồng Đ  

không có mặt, sau khi nhận được bản án Lò Văn Đ kháng cáo với nội dung đã trả cho 

B 22.000.000đ rồi, giờ chỉ còn nợ lạ i 7.000.000đ thôi, nên không nhất trí theo quyết 

định của bản án sơ thẩm . Tại phiên phúc thẩm Lò Văn Đ  khẳng định việc trả cho B  

22.000.000đ rồi và cùng yêu cầu giám định chữ viết trong giấy biên nhận . Sau khi có 

kết luận giám  định xác định hành vi của Lò Văn Đ  là hành vi gian dối nhằm chiếm 

đoạt số tiền của B, vì vậy Toà án tỉnh Sơn La chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan Công 

an huyện Y, tỉnh Sơn La giải quyết theo thẩm quyền. 

  Ngày 26/10/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện Y, tỉnh Sơn La ra quyết định  

trưng cầu số 145, trưng cầu giám định nội dung chữ viết , chữ ký tại các nội dung trên 

giấy bên nhận vay tiền trừ dòng chữ “Đ  trả được 22.000.000đ còn nợ lại 7.000.000đ” 

là của ai? Nội dung nào Lò Văn Đ  viết? Nội dung nào Nguyễn Văn B  viết? Các nội 

dung trên có sửa chữa không? Nội dung nguyên thuỷ là gì? 

  Ngày 10/11/2017 Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La có kết luận 

giám định số 588 kết luận: Chữ viết “Đ trả được 22.000.000đ còn nợ lại 7.000.000đ” 

và chữ viết “ Lò Văn Đ ” tại mục người vay tiền trong giấy biên  nhận vay tiền do Lò 

Văn Đ cung cấp là chữ viết của Lò Văn Đ , nội dung còn lại là chữ viết của Nguy ễn 

Văn B. 

 Vật chứn g thu giữ khi bắt Lò Văn Đ : 01 giấy chứng minh thư nhân dân số  

050487298 mang tên Lò Văn Đ do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 27/02/2012. 

 Vật chứng do ông Nguyễn Đức B  giao nộp : 01 bản ( gốc) Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất s ố V858613 mang tên Lò Văn Đ , do UBND huyện Yên Châu cấp 

ngày 03/8/2004. 

 Tại bản cáo trạng số : 15/CT-VKSYC ngày 29/01/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Y, tỉnh Sơn La truy tố Lò  Văn Đ về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 

tài sản” theo điểm a khoản 1 điều 140 BLHS năm 1999. 

 Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận . 

Căn cứ vào các tài liệu , chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của  bị cáo tại 
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phiên toà thấy rằng: Hành vi của Lò Văn Đ  đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 1 điều 140 của Bộ luật hình sự. Đề nghị 

HĐXX áp dụng điểm a khoản 1 điều 140; điểm b, h khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46, 

điều 33, điều 42 Bộ luật hình sự , Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015; 

Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016; khoản 3 điều 7 BLHS năm 2015.  

 Về hình phạt : Đề nghị Hội đồn g xét xử , xử phạt bị cáo Lò Văn Đ  mức án từ     

05 tháng đến 09 tháng tù. 

 Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 47 BLHS 2015;  Khoản 1, điểm b khoản 

3 Điều 106 BLTTHS năm 2015:  

 Đề nghị HĐXX tuyên trả cho Lò Văn Đ : 01 Giấy chứng minh th ư nhân dân 

mang tên Lò Văn Đ , do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 27 tháng 02 năm 2012; 01 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lò Văn Đ  do UBND huyện Yên Châu 

cấp ngày 03/8/2004 

 Về trách nhiệm dân sự : Chấp nhận sự thoả thuận của gia đình bị cáo và người 

bị hại về việc hoàn trả số tiền gốc, lãi phát sinh và khoản tiền phí giám định. 

 Bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà nhận tội và xin 

HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 1  Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Yên Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có người nào có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 2  Về tội danh:  

 Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, lời khai người bị hại cùng các tài liệu , chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu đã 

truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận : Do có thoả thuận vay tiền trước đó với 

ông Nguyễn Đức B, khi đến hạn trả nợ Lò Văn Đ  đã không trả được và đã có hành vi 

gian dối ghi thêm vào giấy biên nhận thể hiện việc bị cáo đã trả số  tiền 22.000.000đ 

cho ông B rồi, hiện chỉ còn nợ 7.000.000đ, mục đích để chiếm đoạt số tiền nêu trên 

của người bị hại. Hành vi của bị cáo Đ có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội: Lạm dụng tín 
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nhiệm chiếm đoạt tài sản . Tội phạm và hình phạt được q uy định tại điểm a khoản 1 

Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu 

đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo về tội : Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Về tình tiết định khung hình phạt:  

Hành vi của bị cáo không vi phạm các tình tiết định khung tăng nặng khác nên 

chỉ bị xét xử ở khoản 1 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

- Về tính chất, mức độ hành vi: 

 Xét thấy hành vi  phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , đã xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ , gây mất trật tự 

trị an xã hội. 

- Về nhận thức: 

 Bị cáo biết hành vi của bị cáo bị chính gia đình các bị cáo lên án, làm ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, vì vậy phải có biện pháp xử lý  thật nghiêm 

minh, tương xứng với hành vi của bị cáo, đồng thời đảm bảo được tính răn đe, giáo 

dục, phòng ngừa chung. 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 Xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo Lò Văn Đ tỏ thái độ ăn 

năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng , gia đình bị cáo đã 

tự nguyện khắc phục cho gia đình người bị hại . Đây là các tình tiết được quy định tại 

điểm b, p, h khoản 1 điều 46 BLHS năm 1999. Gia đình bị cáo có bố đẻ Lò Văn No là 

người có công tr ong cuộc kháng chiến chống M ỹ cứu nước và được Chủ tịch nước 

tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất . Vì vậy, bị cáo còn được hưởng thêm tình 

tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS. 

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc thi 

hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

luật số 12/2017/QH14; khoản 3 điều 7 BLHS năm 2015, cần áp dụng để giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo. 

 Về tình tiết tặng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.   

 Sau khi xem xét , đánh giá tính chất , mức độ hành vi phạm tội , cũng như nhân 

thân, các tình t iết tăng nặng , giảm nhẹ TNHS của bị cáo ; đối chiếu với các quy định 

pháp luật và xét đề nghị của đại diện VKS huyện Yên Châu là có căn cứ Hội đồng xét 

xử xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hộ i một thời gian nhất 

định mới giúp bị cáo trở thành người tốt, có ích cho xã hội. 

 Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nên miễn hình 

phạt bổ sung cho các bị cáo. 

 Về trách nhiệm dân sự : Người bị hại ông Nguy ễn Văn B yêu cầu HĐXX buộc 

Lò Văn Đ phải trả đủ cho gia đình ông số tiền gốc là 29.000.000đ và lãi theo lãi xuất 

quá hạn của ngân hàng quy định , thời gian tính từ ngày 14 tháng 12 năm 2015 cho 

đến nay và số tiền mà gia đình ông đã bỏ ra để giám định chữ viết là 1.500.000đ 
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 Căn cứ các Điều 584; 585; 589 BLDS năm 2015 và Điều 42 BLHS buộc Lò 

Văn Đ phải có trách nhiệm trả cho  gia đình ông Nguyễn Văn B  số tiền gốc 

29.000.000đ x 0,75%/tháng x 27 tháng = 5.872.500đ. Tổng cộng cả gốc và lãi đến 

ngày xét xử là 34.872.500đ + số tiền giám định chữ viết 1.500.000đ mà ông B đã tạm 

nộp = 36.372.500đ , ngày 06/3/2018 Hoàng Thị T là vợ bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Y, tỉnh Sơn La số tiền 7.000.000đ để trả cho ông B . Vậy Lò 

Văn Đ còn phải thanh toán tiếp cho ông B số tiền là 29.372.500đ. Tại phiên toà xét xử 

hôm nay người bị hại và gia đình bị cáo Đ  đã thoả thuận thanh toán số tiền  còn lại là 

29.372.500đ bằng hì nh thức cho gia đình ông B  được làm thầu mảnh nương có diện 

tích 4.505 m
2
 ở thửa số 17 tờ bản đồ 08/sđ trong giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất 

tên Lò Văn Đ , thời gian 05 năm, tính từ năm 2018. Do đó ông B  không yêu cầu gì 

thêm về phần dân sự , trước phiên toà xét xử công khai ông Bảy xin HĐXX xem xét 

giảm nhẹ hình phạt tù cho Lò Văn Đ. 

Về xử lý vật chứng của vụ án: áp dụng Điều 46 BLHS 2015; Điều106 BLTTHS 

năm 2015: Tuyên trả ch o bị cáo Lò Văn Đ  01 Giấy chứng minh th ư nhân dân mang 

tên Lò Văn Đ , do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 27 tháng 02 năm 2012; 01 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lò Văn Đ  do UBND huyện Yên Châu cấp 

ngày 03/8/2004. 

Về án phí: Áp dụng  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng). 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lò Văn Đ phạm tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

2. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 140; điểm p, b, h khoản 1 Điều 46, khoản 2 

Điều 46, Điều 33, Điều 42 Bộ luật hình sự , Nghị quyết số 41/2017/QH14; khoản 3 

Điều 7 BLHS năm 2015.  

Xử phạt Lò Văn Đa 05 (Năm) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù  tính 

từ ngày 23 tháng 11 năm 2017 là ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo. 

          3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 4. Về dân sự:  Chấp nhận sự thoả thuận của người bị hại và bị cáo tại phiên toà . 

Bị cáo Lò Văn Đanh phải thanh toán cho ông Nguyễn Văn Bẩy số tiền là 36.327.500đ 

(ba mươi sáu triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng) trong đó: 29.372.500đ 

là bằng hình thức cho gia đình ông Nguyễn Văn Bẩy được làm thầu mảnh nương có 

diện tích 4.505 m
2
 ở thửa số 17 tờ bản đồ 08/sđ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất tên Lò Văn Đ thời gian  05 năm, tính từ tháng 3 năm 2018 đến 30/3/2023. Còn số 
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tiền 7.000.000đ (bảy triệu đồng) do bà Hoàng Thị T (vợ bị cáo Đ) nộp tại cơ quan Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Sơn La nên ông Nguyễn Văn Bảy được nhận lại 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu theo biên lai thu tiền số : 

AB/2010/004403 ngày 06/3/2018. 

5. Về vật chứng: Áp dụng Điều 46 BLHS 2015;  Khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 

106 BLTTHS năm 2015:  

 Tuyên trả cho bị cáo Lò Văn Đ: 01 Giấy chứng minh thư nhân dân mang tên Lò 

Văn Đ, do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 27 tháng 02 năm 2012; 01 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang tên Lò Văn Đ  do UBND huyện Yên Châu cấp ngày 

03/8/2004. 

 Hiện toàn bộ số vật chứng còn lại nêu trên đang được lưu giữ tại kho vật chứng 

của cơ quan Thi hành án dân sự huyện Yên Châu - Sơn La.  

6. Về án phí : Áp dụng  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng). 

 7. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 231 và Điều 234 của Bộ Luật TTHS. 

 Án xử công khai , bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án. 

   “Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự; người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hàng án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự” 

 

Nơi nhận: 
 - TAND tỉnh Sơn La;  

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- VKSND huyện Yên Châu; 

- Công an huyện Yên Châu;  

- Chi cục THADS huyện Yên Châu; 

- THAHS; 

- Trại tạm giam; 

- Sở Tư pháp ; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Án văn, Lưu HSVA .    

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hường 
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